
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8

1 CN-Mai Văn-ĐTrang Văn-VTLoan Toán-N.Mai Toán-Thúy MT-Thuỷ Toán-Tuyền Sử-T. Hà

2 Toán-N.Mai Toán-Tuyền CN-Mai TD-Đắc Sử-T. Hà Toán-Thúy Văn-ĐTrang KHTN Sinh-Tuyến

3 Sử-T. Hà CN-Mai Toán-Tuyền Văn-ĐTrang TD-Đắc Toán-Thúy KHTN Sinh-Tuyến Toán-N.Mai

4 KHTNSinh-Huệ Sử-T. Hà CD-Hạnh Văn-ĐTrang MT-Thuỷ TD-Đắc Toán-Tuyền CN-Giang

5 HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo HĐTN- Thảo

1 Anh-Thương KHTNHóa-Nhung Văn-VTLoan Toán-N.Mai GDDP-Khánh Sử-T. Hà Toán-Tuyền Văn-Thiết

2 Văn-Thiết Toán-Tuyền TD-Đắc GDDP-Khánh Anh-Thương KHTN Sinh-Tuyến Sử-T. Hà Tin-N.Mai

3 Sử-T. Hà Toán-Tuyền GDDP-Khánh KHTNHóa-Nhung KHTN Sinh-Tuyến Nhạc-T. An TD-Đắc Anh-Thương

4 KHTNHóa-Nhung GDDP-Khánh Sử-T. Hà KHTN Sinh-Tuyến Văn-VTLoan CD-Thiết Anh-Như Toán-N.Mai

5 GDDP-Khánh TD-Đắc Toán-Tuyền CD-Thiết Văn-VTLoan KHTNHóa-Nhung GDDP-T. Hà Toán-N.Mai

1 Toán-N.Mai Anh-Như KHTN Lý-Vi Địa-Tình Tin-Giang Anh-Thương Sử-T. Hà Văn-Thiết

2 Toán-N.Mai Sử-T. Hà Nhạc-Hường Anh-Như CN-Giang KHTN Sinh-Tuyến KHTN Lý-Vi Văn-Thiết

3 Nhạc-Hường Địa-Tình Tin-Giang Sử-T. Hà TD-Đắc KHTN Lý-Vi KHTN Sinh-Tuyến Toán-N.Mai

4 Địa-Tình KHTN Lý-Vi Anh-Như KHTN Sinh-Tuyến Sử-T. Hà Văn-Thiết Tin-Giang TD-Đắc

5 TD-Đắc Nhạc-Hường Địa-Tình Toán-N.Mai KHTN Sinh-Tuyến Văn-Thiết CN-Giang GDDP-T. Hà

1 Toán-N.Mai KHTNSinh-Huệ Toán-Tuyền Tin-Giang Toán-Thúy Địa-Thỏa Văn-ĐTrang KHTN Sinh-Tuyến

2 Tin-Giang CD-Hạnh KHTNSinh-Huệ Toán-N.Mai Văn-VTLoan Toán-Thúy Toán-Tuyền MT-C.Nhung

3 HĐTN-T.Huệ HĐTN-Hạnh HĐTN-Tuyền HĐTN-Tuyến HĐTN-Thúy HĐTN-Giang HĐTN-ĐTrang HĐTN-N.Mai

4 HĐTN-T.Huệ HĐTN-Hạnh HĐTN-Tuyền HĐTN-Tuyến HĐTN-Thúy HĐTN-Giang HĐTN-ĐTrang HĐTN-N.Mai

5

1 Anh-Thương Văn-ĐTrang Anh-Như Nhạc-T. An KHTN Lý-Vi Tin-Giang CD-Thiết KHTNHóa-Nhung

2 KHTN Lý-Vi Văn-ĐTrang MT-Thuỷ CN-Giang Anh-Thương Văn-Thiết Nhạc-T. An TD-Đắc

3 KHTNSinh-Huệ Anh-Như KHTNHóa-Nhung Văn-ĐTrang CD-Thiết CN-Giang TD-Đắc Anh-Thương

4 Văn-Thiết KHTNSinh-Huệ TD-Đắc Văn-ĐTrang Địa-Thỏa Anh-Thương KHTNHóa-Nhung KHTN Lý-Vi

5 Văn-Thiết Tin-Giang KHTNSinh-Huệ KHTN Lý-Vi KHTNHóa-Nhung TD-Đắc Anh-Như Nhạc-T. An

1 Văn-Thiết Toán-Tuyền Anh-Như Sử-T. Hà Văn-VTLoan Toán-Thúy Văn-ĐTrang Anh-Thương

2 Anh-Thương Anh-Như Sử-T. Hà TD-Đắc Toán-Thúy Văn-Thiết Văn-ĐTrang Địa-Loan

3 MT-Thuỷ Văn-ĐTrang Toán-Tuyền Anh-Như Toán-Thúy GDDP-T. Hà Địa-Loan CD-Thiết

4 CD-Thiết TD-Đắc Văn-VTLoan MT-Thuỷ Nhạc-T. An Anh-Thương Anh-Như Sử-T. Hà

5 TD-Đắc MT-Thuỷ Văn-VTLoan Anh-Như Anh-Thương Sử-T. Hà MT-C.Nhung Văn-Thiết
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